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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 12766/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Fine Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch�Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213788111                                   Fax: 02213788107
Email: finevn4@finevietnam.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hyaluron & Collagen Plus; do:  
Fine Japan Co.,Ltd
Địa chỉ: Nhà máy Kamigori. 931 Okko, Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo-ken, Japan, Japan 
sản xuất, phù hợp:
Theo Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: BS-0104/ Date: 1/4/2019
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2019/0900724502-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Fine Việt Nam
      Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch�Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213788111 Fax: 02213788107

E-mail: finevn4@finevietnam.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0900724502
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 189/2019/ATTP-CNĐKY
Ngày cấp/ Nơi cấp: 10/06/2019/Cục An Toàn Thực Phâm - Bộ Y Tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hyaluron & Collagen Plus
      2. Thành phần: 
   Hyaluronic Acid 120mg, Collagen ( Type I) 5250mg, Chiết xuất hạt Ý Dĩ 450mg, VitaminC ( 
Acid L-ascorbic) 1000mg, Biotin 45mcg, Elastin 15mg, Enzamin 500mg, 
   Vitamin B1 ( Thiamin hydroclorid ) 1.0mg, Vitamin B2 ( Riboflavin )1.1mg, Vitamin B6 
(Pyridoxin hydroclorid )1.0mg. 
   Phụ liệu: Mật ong, nước, chiết xuất mầm gạo, citric acid, hương liệu, niacin, calcium 
pantothenate, lysozyme vừa đủ cho 1 chai.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Hyaluronic Acid  mg/ chai  120 ± 20%
2  Chiết xuất hạt Ý Dĩ  mg/ chai  450 ± 20%
3  VitaminC  mg/ chai  1000 ± 20%
4  Collagen  mg/ chai  5250 ± 20%
5  Biotin  mcg/ chai  45 ± 20%
6  Elastin  mg/ chai  15 ± 20%
7  Enzamin  mg/ chai  500 ± 20%
8  Ceramide  mg/ chai  1.2 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   25 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn chính thức của sản 
phẩm.
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh, bên ngoài là hộp giấy Duplex đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y Tế .
    - Quy cách bao gói :
    - Khối lượng tịnh : 50ml / chai
    - Đóng lọ : 10 chai / hộp.
    - Đóng thùng : 5 hộp/ thùng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Fine Japan Co.,Ltd
   Địa chỉ: Nhà máy Kamigori. 931 Okko, Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo-ken, Japan, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: BS-0104/ Date: 1/4/2019

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hưng Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2019
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Sasaki Satoshi
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                 NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hyaluron & Collagen Plus 

2. Thành phần dinh dưỡng trong 1 chai 50ml: 

Collagen 5250mg 

VitaminC 1000mg 

Enzamin 500mg 

Coix Seed Etract 450mg 

Hyaluronic Acid 120mg 

Biotin 45mcg 

Elastin 15mg 

Ceramide 1.2mg 

Vitamin B2 1.1mg 

Vitamin B1 1.0mg 

Vitamin B6 1.0mg 

* Phụ liệu : Honey, Water, rice germ extract powder, citric acid, flavor, niacin, 

calcium pantothenate, lysozyme,  vừa đủ cho 1 chai. 

3. Công dụng: 

- Bổ sung Hyaluron Acid và Collagen hỗ trợ tăng độ ẩm và đàn hồi của da, 

giúp da căng mịn. 

 4. Đối tượng sử dụng:  

-  Người trưởng thành có nhu cầu làm đẹp da. 

 5. Cách dùng:    

-  Mỗi ngày uống 1 chai .   

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. 

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản 

phẩm. 

6. Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng 

7. Khối lượng tịnh:  50ml x 10 chai 
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8. Thời hạn sử dụng: 25 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử 

dụng ghi ở trên nhãn sản phẩm. 

9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng:  

CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM 

Địa chỉ: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại : 0321.3788.111       Fax : 0321.3788.107 

Xuất xứ: Nhật bản 

Sản xuất tại: 

JAPAN FINE CO., LTD 

Địa chỉ: Nhà máy Kamigori. 931, Okko, Kamigori –cho, Ako-gun, Hyogo, 

Japan.  678-1219 

Điện thoại :+81-6-6379-0357       Fax : +81-6-6379-0359. 
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